
  

DANH SÁCH HOC SINH THAM DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG 

CẤP TRƯỜNG – LỚP 7 

- Tổ chức vào ngày 13/12 /2015 tại phòng học Tin học của trường, thời gian cụ thể  như sau: 

- Lớp 7A1, 7A2, 7A3, 7A4, 7A6,7A7: Từ 8h30’ đến 9h00’  

*Lưu ý: Học sinh tới trước giờ thi 15' 

- Học sinh đã hoàn thành 15 vòng tự luyện thì mới được tham dự vòng thi cấp Trường. 

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Anh Sơn 413 7A2  

2 Nguyễn Phúc Hưng 413 7A2  

3 Nguyễn Tuyết Mai 413 7A2  

4 Lê Minh Dũng 413 7A2  

5 Đào Ngọc Minh 413 7A2  

6 Lê Tuấn Hùng 413 7A2  

7 Ngô Anh Ngọc 413 7A2  

8 Nguyễn Phan Hạnh Ngân 413 7A2  

9 Trần Tuấn Dũng 413 7A2  

10 Nguyễn Phương Duy 413 7A7  

11 Trần Nguyên Khánh 413 7A7  

12 Phan Hà Lê 413 7A7  

13 Huỳnh Ngọc Mai 413 7A7  

14 Trần Ngọc Anh 413 7A7  

15 Ngô Hoàng Long 413 7A7  

16 Nguyễn Thị Vân Trang 413 7A7  

17 Nguyễn Minh Đức 413 7A7  

18 Lục Hoàng Minh 413 7A7  

19 Nguyễn Quang Khải 413 7A3  

20 Phạm Trung Đức 413 7A3  

21 Phan Thị Thanh Mai 413 7A3  

22 Nguyễn Nam Anh 413 7A3  

23 Đỗ Anh Dũng 413 7A3  

24 Nguyễn Nam Khánh 413 7A3  

25 Ngô Nhật Minh 413 7A3  

26 Nguyễn Công Tuệ 413 7A3  



  

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

27 Nghiêm Lê Trà Linh 413 7A3  

28 Đỗ Phương Thảo 413 7A3  

29 Đào Hoàng Hà 413 7A3  

30 Đỗ Nguyễn Bảo Lâm 413 7A3  

31 Phạm Văn Hoàn 413 7A3  

32 Nguyễn Vũ Hà Anh 413 7A3  

33 Hoàng Minh Tuấn 413 7A3  

34 Lê Đức Anh 413 7A3  

35 Nguyễn Quang Khải 413 7A3  

36 Phạm Trung Đức 413 7A3  

37 Phan Thị Thanh Mai 413 7A3  

38 Nguyễn Nam Anh 413 7A3  

39 Đỗ Anh Dũng 413 7A3  

40 Nguyễn Nam Khánh 413 7A3  

41 Ngô Nhật Minh 413 7A3  

42 Nguyễn Công Tuệ 413 7A3  

43 Lê Thương Nhung 406 7A1  

44 Bạch Hoàng Hải 406 7A1  

45 Nguyễn Kiều Khánh Linh 406 7A1  

46 Nguyễn Bá Thảo Linh 406 7A1  

47 Nguyễn Tiến Trường Sơn 406 7A4  

48 Phạm Đỗ Minh Quân 406 7A4  

49 Vũ Hà My 406 7A4  

50 Nguyễn Mai Anh 406 7A4  

51 Cao Đinh Nam Khánh 406 7A4  

52 Nguyễn Thùy Dương 406 7A4  

53 Lê Hoàng Trà My 406 7A4  

54 Vũ Minh Quang 406 7A4  

55 Nguyên Thị Kim Chi 406 7A4  

56 Nguyễn Diệu Huyền 406 7A4  



  

STT HỌ VÀ TÊN PHÒNG MÁY LỚP GHI CHÚ 

57 Nguyễn Thế Minh Đức 406 7A4  

58 Nguyễn Việt Đức 406 7A4  

59 Phạm Minh Hương 406 7A4  

60 Nguyễn Phương Trà 406 7A4  

61 Nguyễn Trung Hiếu 406 7A6  

62 Nguyễn Quang Minh 406 7A6  

63 Nguyễn Tân Tuấn Kiệt 406 7A6  

64 Nguyễn Duy Thanh 406 7A6  

65 Lục Nguyên Khôi 406 7A6  

66 Nguyễn Tuấn Kiệt 406 7A6  

67 Đôn Tuấn Kỳ Anh 406 7A6  

68 Lê Thảo My 406 7A6  

69 Nguyễn Phương Anh 406 7A6  

70 Nguyễn Kim Chi 406 7A6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DANH SÁCH HOC SINH THAM DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG 

CẤP TRƯỜNG – LỚP 7 

- Tổ chức vào ngày 13/12 /2015 tại phòng học Tin học của trường, thời gian cụ thể  như sau: 

- Lớp 7A5:chiều từ 14h30’ đến 15h00’ 

*Lưu ý: Học sinh tới trước giờ thi 15' 

- Học sinh đã hoàn thành 15 vòng tự luyện thì mới được tham dự vòng thi cấp Trường. 
 

STT Họ và tên Phòng máy Lớp  

71 Đỗ Hồng Anh 413 7A5  

72 Phạm Hà Thanh 413 7A5  

73 Nguyễn Khánh Chi 413 7A5  

74 Lê Anh Trung 413 7A5  

75 Trần Hoàng Yến Chi 413 7A5  

76 Nguyễn Quang Anh 413 7A5  

77 Nguyễn Khánh Linh 413 7A5  

78 Lã Xuân Thắng 413 7A5  

79 Nguyễn Trọng Hoàng Đức 413 7A5  

80 Nguyễn Quỳnh Trang 413 7A5  

81 Dương Mạnh Hải 413 7A5  

82 Hà Hải Dương 413 7A5  

83 Nhữ Thục Huyền 413 7A5  

84 Nguyễn Danh Đức Hải 413 7A5  

85 Trương Thanh Phong 413 7A5  

86 Trần Minh Tuấn Anh 413 7A5  

87 Nguyễn Hoàng Dương 413 7A5  

88 Nguyễn Vân Trang 413 7A5  

89 Trần Duy Minh 413 7A5  

90 Lê Khánh Vi 413 7A5  

91 Trần Thùy Linh 413 7A5  

 


